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Ghi chú 

Chuyên Chuyên THPT 1 THPT 2 DTNT Văn Toán Anh 6 7 8 9 

1 210019 Dương Tú Anh x 28/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  3.50 0.25 2.30 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0   20.05 Khống chế 

2 210020 Hồ Ngọc Ánh x 16/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  4.50 0.50 3.00 TB T 3.5 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 16.0   24.00 Khống chế 

3 210024 Nguyễn Văn Bé Bi  23/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Tú   HHN MH  3.00 3.00 1.50 TB T 3.5 TB K 3.0 TB K 3.0 K T 4.5 14.0   21.50  

4 210038 Hồ Thị Thúy Diệp x 22/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  6.00 1.00 2.60 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0   27.60 Khống chế 

5 210052 Lê Minh Đặng  26/11/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  3.00 0.75 1.30 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 15.0   20.05 Khống chế 

6 210070 Bùi Ngọc Giàu x 06/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  7.25 1.00 1.80 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 G T 5.0 20.0   30.05 Khống chế 

7 210093 Đồng Tấn Hưng  28/02/2009 Bình Dương Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  1.50 0.50 1.80 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 TB T 3.5 13.5   17.30 Khống chế 

8 210107 Nguyễn Hoàng Khang  18/12/2008 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Phước A   HHN MH  3.00 0.75 2.00 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 TB T 3.5 14.0   19.75 Khống chế 

9 210127 Trương Đăng Khôi  19/12/2009 Sóc Trăng Hoa THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  3.50 0.50 2.10 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 K T 4.5 14.5   20.60 Khống chế 

10 210164 Đỗ Lê Minh  26/10/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  7.00 3.25 1.50 K T 4.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 17.0   28.75  

11 210167 Lê Ngọc Mỹ x 27/11/2009 Sóc Trăng Kinh THPT Mỹ Hương   HHN MH  4.50 2.50 1.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0   26.20 Khống chế 

12 210192 Thái Thanh Nghĩa  21/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Mỹ Tú   HHN   4.50 1.00 1.20 TB K 3.0 TB K 3.0 TB K 3.0 TB T 3.5 12.5   19.20 Khống chế 

13 210195 Tô Khánh Ngọc x 26/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  4.00 0.50 2.60 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 16.0   23.10 Khống chế 

14 210201 Lam Thảo Nguyên x 10/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  2.75 0.25 2.00 TB T 3.5 TB T 3.5 TB K 3.0 TB T 3.5 13.5   18.50 Khống chế 

15 210211 Trần Thị Mai Nhi x 04/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN LH_MT  4.25 0.25 1.60 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 K T 4.5 17.5   23.60 Khống chế 

16 210226 Trần Thị Kiều Nương x 27/04/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  5.50 1.50 1.20 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K K 4.0 17.5   25.70 Khống chế 

17 210242 Lê Trí Phú  07/09/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  4.00 3.00 2.20 TB K 3.0 TB K 3.0 TB K 3.0 K T 4.5 13.5   22.70  

18 210258 Hồ Minh Quy  02/06/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  2.75 0.75 2.20 TB K 3.0 TB K 3.0 TB K 3.0 TB K 3.0 12.0   17.70 Khống chế 

19 210306 Huỳnh Anh Thư x 14/05/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN   6.50 3.00 1.50 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 K T 4.5 18.0   29.00  

20 210339 Lê Thị Ngọc Trân x 19/03/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  5.75 2.50 1.20 K T 4.5 K T 4.5 G T 5.0 G T 5.0 19.0   28.45 Khống chế 

21 210352 Nguyễn Thanh Trúc x 31/12/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Thiện Mỹ   HHN MH  6.00 3.50 0.90 G T 5.0 G T 5.0 K T 4.5 K T 4.5 19.0   29.40 Khống chế 

22 210363 Lý Thị Cát Tường x 21/08/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  4.00 2.75 1.30 TB T 3.5 TB T 3.5 K T 4.5 K T 4.5 16.0   24.05 Khống chế 

23 210365 Huỳnh Thiên Vàng  30/07/2009 Sóc Trăng Kinh THCS Huỳnh Hữu Nghĩa   HHN MH  3.75 1.00 1.00 K T 4.5 K T 3.0 K T 4.5 K T 4.5 16.5   22.25 Khống chế 

Ghi chú: Tổng điểm = Văn + Toán + Anh + HTRL +Ưu tiên 

Điều kiện: Min(Văn, Toán, Anh ) >= 1.5 Chủ tịch Hội đồng chấm thi xác nhận: 

Bảng này có. ..... chỗ sửa 

 

 
Sóc Trăng, ngày 18 tháng 06 năm 2024 Sóc Trăng, ngày ...... tháng 06 năm 2024 

Những người đọc và kiểm tra 

(Họ tên và ký) 

1) ............................................................ 

2) ............................................................ 

Phụ trách máy tính 
Có. .... thí sinh vắng khi thi gồm các SBD sau: 
................................................................................. 
Có. .... thí sinh vi phạm quy chế gồm các SBD sau:                                       
................................................................................. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM Duyệt của Lãnh đạo Sở GDĐT 

Trương Chấn Mẫu  
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